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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG 

****** 

Số: …../BC-MTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2021 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ  

CỦA CÁC PHÒNG THỰC HÀNH KHOA  

STT TÊN THIẾT BỊ ĐVT THÔNG SỐ KT 
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Máy may DL7000-M1-11-Máy 01 kim 

điện tử SIRUBA, cắt chỉ tự động 

 

Cái Model: DL720-M1 

Kim: DBX1 #11~#14 

Tốc độ may: 4000 mũi/phút 

Nâng chân vịt: gạt gối 5.5mm, 

tự động 13mm 

Độ dài mũi may: 4mm 

Hệ thống bôi trơn: tự động 

 

2 

Máy may công nghiệp 1 kim 

 

Cái Chiều dài mũi may tối đa: 

5mm. 

Hành trình trụ kim: 30,7mm. 

Loại ổ: Bôi trơn tự động hoàn 

toàn. 

Bàn lừa: 4 cầu răng cưa. 

Điện tiêu thụ: 1 pha. 

Công suất môtơ: 250w. 

 

3 

Máy trụ 1 kim GW CS 81 

 

Cái Chiều dài mũi may tối đa: 

5mm. 

Hành trình trụ kim: 30,7mm. 

Loại ổ: Bôi trơn tự động hoàn 

toàn. 

Bàn lừa: 4 cầu răng cưa. 

Điện tiêu thụ: 1 pha. 

Công suất môtơ: 250w. 

 

4 Máy Zigzac - CS-2180 (SM: 708151) 

Cái Tốc độ may: 5.500 giây / phút  

Chiều rộng mũi: 5mm  

Chiều dài mũi may: 2,5mm 
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Máy lạng da - CS-747 (SM: 708062) 
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Máy cắt đầu bàn Sulee ST-260-96 

 

Cái Nguồn điện: 120/220V 

Tốc độ: 100m/phút 

Chiều dài cắt: 2,8m 

Khổ dao: 4 inch 

Loại dao: Dao nguội tròn 
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Máy cắt tay 

 

Cái Công suất tiêu thụ: 250W 

Điện áp: 220V 

Tần số: 50Hz 

Trọng lượng sản phẩm: 2,9kg 

Đường kính dao: 11cm 

Bảng điều khiển: Công tắt 

bật/tắt 

Chất liệu sản phẩm: Lưỡi dao 

bằng thép. Vỏ máy bằng gang 
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Bàn hút - OPB-778A-Bàn hút có gối 

HASAKA 

 

Cái Kích thước: 800 x 1400 x 

850mm  

Công suất: 750W/220V 

 9 

Bàn ủi hơi nước - SIL VERSTAR ES-

94A 

 

Cái Kích thước: 120 x 209 mm 

Trọng lượng: 2,1 kg 

Màu sắc: đen 
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Máy Kansai 23 kim - VC008-23032P-

Máy 23 kim SIRUBA 

 

Cái Số kim 23 

Loại kim

 UOX113GS#11~#14 

Cự ly kim 3.2mm 

Độ nâng chân vịt 12mm 

11 

Máy 2 kim di động T828-45-064M 

SIRUBA 

 

Cái Tốc độ không tải (vòng/phút): 

3500 

Độ cao chân vịt (mm): 9 

 

12 
Máy 2 kim cố định T828-42-064ML 

SIRUBA 

Cái Tốc độ không tải (vòng/phút): 

3500 
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Độ cao chân vịt (mm): 9 
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Máy cuốn sườn JK-9270-Máy cuốn sườn 

Jack 

 

Cái Tốc độ không tải (vòng/phút): 

4000 

Độ cao chân vịt (mm): 8 

Hiệu số kim: TV x 64 

Số lượng kim: 2 

Số lượng chỉ: 4 

14 

Máy vắt sổ 747K-514M2-24 (4 ống) 

SIRUBA 

 

Cái Loại mũi: 2 kim 4 chỉ 

Tốc độ may tối đa: 7,000 

mũi/phút 

Chiều dài mũi: 1,5~4mm 

Cự li kim: 2,0. 3,2. 4,0. 4,8, 4.8 

Độ rộng vắt sổ: 3,2. 4,0. 4,8. 6,4 

Độ nâng chân vịt tối đa: 7mm 

Kim: DCx27 
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Máy vắt sổ 767K-516M2-324 (06 ống) 

SIRUBA 

 

Cái Loại mũi: 2 kim 4 chỉ 

Tốc độ may tối đa: 7,000 

mũi/phút 

Chiều dài mũi: 1,5~4mm 

Cự li kim: 2,0. 3,2. 4,0. 4,8, 4.8 

Độ rộng vắt sổ: 0,9 

Độ nâng chân vịt tối đa: 7mm 

Kim: DCx27 

 

16 
Máy cuốn biên -  737K-504M1-15- (3 

ống) SIRUBA 

Cái Sử dụng 1kim 3 chỉ  

Kim số DCX27#9 

Bờ cuốn biên 

Tốc độ : 7000 vòng/ phút 
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Máy xăm lai TONY H101-M 

 

Cái  

18 

Máy thùa khuy  (Điện tử) - LBH-

1790AS/MC-602KS-Máy khuy điện tử 

JUKI 

 

Cái Tốc độ tối đa :4,200 mũi/phút 

Tốc độ trung bình: 3,600 

mũi/phút 

Kích cỡ dao cắt vải 6.4~31.8mm 

Độ rộng khuy tối đa: 5mm 

Độ dài khuy tối đa: 41mm 

Độ nâng bản kẹp tối đa: 14mm 

(17mm khi cài chế độ nâng kim 

ngược chiều) 

Số mẫu may: 31 mẫu khác nhau 

Số mẫu có thể nhập: 99 mẫu 

Kim DP×5 (#11J) #11J~#14J 

Hệ thống lọc dầu: JUKI New 

Defrix Oil No.1 (tương đương 

với ISO VG7) 

Nguồn điện: 1 pha 220~240V 

Trọng lượng đầu máy: 55kg, 

Hộp điện tử: 6kg 

19 
Máy đính bọ điện tử - BT-290DSA -

JUKI 

Cái Tốc độ may: 3,200 mũi/phút 

Diện tích may: 30x40mm 

Độ dài đường may: 0.1～10mm 

Độ nâng bàn kẹp: 14mm (17mm 

khi sử dụng chức năng quay kim 

ngược chiều) 

Móc con thoi lớn 

Số mũi lưu trữ tối đa: 20,000 mũi 
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Số mẫu may: 51 mẫu khác nhau 

Dữ liệu có thể nhập: 200 mẫu 

Mã kim: DP×5 (#14); DP×17 

(#21); DP×5 (#11); DP×17 (#21) 

20 

Máy lập trình - BRC-T1310-Máy lập 

trình BRUCE 13x10 cm  

 

Cái  

21 

Máy cắt 8 inch KL' - EC-829-8"  

 

Cái  

22 

Máy Kansai - C007KD-W122-

356/CH/UTR-Máyviền ống điện tử, cắt 

chỉ bằng điện SIRUBA 

 

Cái  

23 
Máy thêu vi tính 1 đầu 6kim BROTHER 

-PR-655- 

Cái Tốc độ thêu: 1000 phút/mũi 

Diện tích thêu: 203 x 355 mm 

Thiết kế thêu: 699 mẫu có sẵn 
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trong máy 

USB: Có (Slave) 

24 

Máy Kansai 12 kim -  VC008-12064P- 

Siruba 

 

Cái Tốc độ: 4500v/phút 

Số kim: 12 

Số chỉ: 24 

Loại kim: UOX113GS 

25 
Máy cắt rập mica - HS-1510C- 

HASAKA 

Cái  

26 

Máy ép keo - HS-500MS-HASAKA 

 

Cái  

27  Hệ thống ủi hơi  Cái  

28 Nồi hơi 72 kg HASAKA - HS-72- Cái  

 

 


